CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 												Phụ lục: 01B
	            	     		                    	           QT-KT-SPM/02	             
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 
(Báo cáo kiểm tra số : 03 - 0626     )


A. Thông tin sản phẩm

	1. Tên sản phẩm:  
   Sơn màu PKP KW 536H                MSSX: 060626, số lượng: 180 kg
   Khách hàng: Phú Khang Phát


	2. Ngày kiểm tra:
      13/06/2026
	3. Nguyên nhân mục đích: 
Sản phẩm phản ánh: sai màu, lợt hơn mẫu
Chỉnh tại nhà máy: 0.013% tinh màu.



B. Phương pháp / quy trình thực hiện
- Kiểm tra màu sản xuất trước khi giao hàng: + Thẻ màu đã kiểm tra chất lượng: đo giá trị Lab.
					  		 + Hũ sơn màu: khuấy lại bằng máy khuấy 5 phút, đo giá trị Lab.
	- Pha lại công thức:	+ Pha xong phun thẻ và kéo giấy, đo giá trị Lab
				+ Sau 4-5 ngày khuấy đều bằng máy, phun lên gôc và kéo lên giấy, đo giá trị Lab.
				+ Các công thức: công thức gốc của Kỹ Thuật làm mẫu và công thức sản xuất lô 060626 tại xưởng.
	- So sánh giá trị Lab lúc mới pha và sau 4-7 ngày.
	- Dụng cụ thiết bị: 	Khuấy máy: tốc độ 30v – 5 phút, Thước kéo: 76 µ, Máy so màu Spectro I.

C. Kết quả kiểm tra:

	 
	phun thẻ (đo Lab, máy Speco I)
	Chênh lệch giữa mới sx và sau 3-7 ngày
	Nhận xét

	
	mới pha kiểm tra
	sau 3-7 ngày 
	
	

	Lô sản xuất giao hàng 060626 phản ánh
	39.06
-1.52
4.12
	39.96
 -1.57
-4.43
	ΔL = 0.81
	- Trên cùng 1 công thức: hũ sơn để sau 3-7 ngày có giá trị L tăng theo hướng trắng hơn (ΔL = 0.8-1.3).
- 2 công thức pha lại so với màu đã giao hàng so sánh với màu đã giao hàng bị phản ánh:

	
	Mới pha
	Sau 4-7 ngày

	Công thức sản xuất
	ΔL = 0.55
	ΔL = 1.00

	Công thức gốc
	ΔL = 0.04
	ΔL = 1.28

	Nhận xét:
Lúc mới pha màu: màu sắc 2 công thức pha mới hầu như không chênh lệch nhau, tương đương.



                             

	Pha lại công thức  sản xuất 
	39.10
-1.59
-4.15
	40.96
-1.69
-4.62
	ΔL = 1.86
	

	pha lại công thức gốc của Kỹ Thuật
	39.80
- 1.53
- 4.35
	41.09
-1.67
-4.72
	ΔL = 1.29
	




	 
	kéo giấy(đo Lab, máy Speco I)
	Chênh lệch giữa mới sx và sau 3-7 ngày
	Nhận xét

	
	mới pha kiểm tra
	sau 3-7 ngày 
	
	

	Lô  sản xuất 060626 phản ánh
	lô sx đầu tiên không kéo giấy
	41.53
- 1.50
- 4.49
	 /
	- Trên cùng 1 công thức, theo dõi theo thời gian: giá trị Lab không thay đổi nhiều, đạt
- 2 công thức pha lại so với màu đã giao hàng so sánh với màu đã giao hàng bị phản ánh:
    Mới pha: không có dữ liệu so sánh
    Sau 3-7 ngày: công thức sản xuất: ΔL = 3.23
                               Công thức gốc       : ΔL = 5.50

	Pha lại công thức  sản xuất lô 060626
	44.62
-1.82
-4.94
	44.76
- 1.81
- 4.97
	ΔL = 0.14
	

	pha lại công thức gốc của Kỹ Thuật
	47.05
-2.05
-5.09
	47.05
- 2.09
- 4.98
	ΔL = 0.00
	



D. Nhận xét, kết luận:
	- Sản phẩm đã giao cho khách hàng có hiện tượng sai màu – dư trắng
	- Nguyên nhân: do sơn màu để sau 1 ngày có tình trạng mất màu đơn, dư trắng.

	                   						        	 Ngày 24 tháng 06 năm 2026
            		Bộ phận QC1 	
		      Nguyễn Thị Yến	 
